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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng 

đầu năm 2026 của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC  

TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG 

         Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; 

 Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BNV ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học 

Tổ chức nhà nước và Lao động; 

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-BNV ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

          Căn cứ vào Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/03/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 

         Căn cứ thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

        Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng 

đầu năm 2026 của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động (theo biểu 

đính kèm).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Viện, Phụ trách kế toán, viên chức và các đơn 

vị có liên quan trong Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
  - Điều 3; 

  - Đăng website VKHTCNN&LĐ; 

  - Lưu: VT, VP. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 



Đơn vị: Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm (*)

Dự toán 

năm được 

sử dụng 

(*)

Ước thực

hiện 9 tháng

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 9 

tháng so với cùng kỳ 

năm trước (tỷ lệ %)

1 2 3.1 3.2 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước       72.622       66.046                  27.878 42%

I Nguồn ngân sách trong nước       67.078       60.502                  27.878 46%

1 Chi quản lý hành chính       24.208       22.508                  10.479 47%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 17.376     16.487     8.628                  52% 75%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.832       6.021       1.851                  31% 364%

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 39.970     35.471     17.018                48%

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 39.970     35.471     17.018                48%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 37.720     33.547     17.018               51% 665%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 2.250       1.924       -                     0%

2.2
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 300          300          220                     73% 0%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 300          300          220                     73% 156%

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 2.600       2.223       160                     7% 0,00%

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.600       2.223       160                     7% 68%

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ 5.544       5.544       -                      0%

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  5.544       5.544       -                      0%

Chương: 035

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

- Căn cứ vào Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/03/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước;

- Căn cứ thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm (*)

Dự toán 

năm được 

sử dụng 

(*)

Ước thực

hiện 9 tháng

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 9 

tháng so với cùng kỳ 

năm trước (tỷ lệ %)

5.1

Dự án "Nâng cao năng lực của các tổ chức và các bên 

liên quan trong xây dựng khung thể chế, khuyến nghị 

chính sách nhằm tăng cường bình đẳng ở Việt Nam" 

(QĐ số 1874/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017)
2.661       2.661       

5.2

Phi dự án “Tăng cường năng lực thực thi Bộ luật Lao

động sửa đổi năm 2019 và kế hoạch thực hiện thỏa

thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020-2030” (QĐ số

600/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2021 và QĐ

số1328/QĐ-LĐTBXH ngày 26/11/2021): 2.883       2.883       

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

(*) bao gồm nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2026

Viện trưởng

Lê Anh Tuấn
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	VIỆN KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG<vienkhtcnnvald@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-06T08:34:39+0700
	Hà Nội
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